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1 19511QS0094 Trần Hiền Thục Đoan CT19QS1 9,3 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc

2 19511CK0164 Hoàng Đình Vương CT19CK1 9,1 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc

3 19311KT0358 Nguyễn Thị Huệ CT19KT1 9,1 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

4 19311DD0322 Lê Thành Trung CT19DD1 9,0 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc

5 19511DD0449 Trần Huỳnh Như CT19DD1 9,0 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc

6 19511OT0005 Huỳnh Hữu Lễ CT19OT1 8,9 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

7 19511DD0031 Nguyễn Văn Hiếu CT19DD1 8,8 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi

8 19511DD0350 Phạm Cao Cường CT19DD1 8,7 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi

9 19511CK0133 Trần Quốc Tuấn CT19CK1 8,6 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi

10 19511QS0096 Nguyễn Văn Tuấn CT19QS1 8,6 Giỏi 85 Tốt Giỏi

11 19511QS0419 Nguyễn Ngọc Trâm CT19QS1 8,6 Giỏi 83 Tốt Giỏi

12 19511OT0329 Trần Trương Trường Tuấn CT19OT2 8,5 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

13 19511DD0042 Huỳnh Hữu Nghĩa CT19DD1 8,5 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

14 19511QN0252 Nguyễn Trần Thị Mai Linh CT19DN1 8,5 Giỏi 89 Tốt Giỏi

15 19511QS0165 Trảo Thị Hồng Thắm CT19QS1 8,4 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

16 19511DK0186 Đặng Ngọc Mẫn CT19DK1 8,3 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

17 19511CK0003 Phạm Thế Viển CT19CK1 8,2 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

18 19511QS0377 Nguyễn Thị Thùy Linh CT19QS1 8,2 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi

19 19511QS0328 Danh Dàn CT19QS1 8,2 Giỏi 89 Tốt Giỏi

20 19311QS0319 Phạm Nhật Hiếu CT19QS1 8,2 Giỏi 85 Tốt Giỏi

21 19511QN0435 Bùi Khắc Anh CT19DN1 8,1 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

22 19511OT0092 Danh Tuyến Quang CT19OT2 8,1 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi

23 19511QN0172 Phan Nguyễn Ngọc Thảo CT19DN1 8,1 Giỏi 89 Tốt Giỏi

24 19511CK0131 Cao Quang Đạt CT19CK1 8,1 Giỏi 85 Tốt Giỏi

25 19511QN0430 Nguyễn Thị Lệ Trà CT19DN1 8,0 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

26 19511DD0383 Trần Ngân Giang CT19DD1 8,0 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi

27 19511OT0189 Trần Quang Vinh CT19OT1 8,6 Giỏi 76 Khá Khá

28 19511CK0272 Phạm Nguyễn Hưng CT19CK1 8,5 Giỏi 73 Khá Khá

29 19511DK0184 Huỳnh Tấn Phát CT19DK1 8,4 Giỏi 73 Khá Khá

30 19511QS0178 Vũ Đào Mai Trâm CT19QS1 8,2 Giỏi 75 Khá Khá

31 19511QS0356 Phạm Thùy Trâm CT19QS1 8,2 Giỏi 73 Khá Khá

32 19511DK0152 Phạm Đình Thắng CT19DK1 7,9 Khá 73 Khá Khá

33 19511QN0309 Nguyễn Hoàng Anh Thư CT19DN1 7,9 Khá 71 Khá Khá

34 19511QS0104 Nguyễn Trần Bảo Ngọc CT19QS1 7,8 Khá 75 Khá Khá

35 19511QS0442 Nguyễn Đăng Rốt CT19QS1 7,8 Khá 72 Khá Khá

36 19511OT0197 Nguyễn Thanh Minh Khôi CT19OT1 7,8 Khá 71 Khá Khá

37 19511QN0314 Lê Hoàng Hồng Phúc CT19DN1 7,7 Khá 94 Xuất sắc Khá

38 19511QS0205 Nguyễn Trương Mạn Ngọc CT19QS1 7,7 Khá 78 Khá Khá

39 19511QS0326 Phạm Châu Ngọc Kim Ngân CT19QS1 7,6 Khá 84 Tốt Khá

40 19511QN0302 Nguyễn Thị Ngọc Huyền CT19DN1 7,6 Khá 83 Tốt Khá

41 19511QS0327 Phạm Châu Ngọc Thủy CT19QS1 7,6 Khá 76 Khá Khá

42 19511QN0444 Võ Thị Thủy Tiên CT19DN1 7,6 Khá 72 Khá Khá

43 19511QN0194 Lê Thị Bích Phượng CT19DN1 7,4 Khá 82 Tốt Khá

44 19511QS0190 Nguyễn Trần Ngọc Yến CT19QS1 7,3 Khá 85 Tốt Khá

45 19511QN0309 Nguyễn Hoàng Anh Thư CT19DN1 7,3 Khá 71 Khá Khá

46 19511QN0302 Nguyễn Thị Ngọc Huyền CT19DN1 7,2 Khá 83 Tốt Khá

47 19511QN0089 Trần Thị Tuyết Ngân CT19DN1 7,2 Khá 74 Khá Khá

48 20511CK0133 Nguyễn Xuân Hòe CT20CK1 8,9 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi

49 20511OT0147 Hoàng Dục Anh CT20OT1 8,8 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi

50 20511DD0052 Lê Văn Phương CT20DD1 8,5 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi

51 20511OT0036 Cao Ngọc Đẩm CT20OT1 8,3 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi

52 20511OT0050 Phạm Văn Phúc CT20OT1 8,0 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi

53 20311DD0242 Phan Đức Hùng CT20DD1 8,6 Giỏi 73 Khá Khá

54 20511CK0270 Võ Văn Nhật CT20CK1 8,3 Giỏi 70 Khá Khá

55 20511OT0152 Nguyễn Huỳnh Tấn Vũ CT20OT1 8,0 Giỏi 74 Khá Khá

56 20511CK0241 Trần Quốc CT20CK1 7,8 Khá 78 Khá Khá

57 20411OT0250 Hoàng Quốc Việt CT20OT1 7,7 Khá 88 Tốt Khá
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58 20511OT0030 Lê Đức Hòa CT20OT1 7,7 Khá 83 Tốt Khá

59 20511QN0215 Phạm Thị Ngọc Huyền CT20DN1 7,6 Khá 83 Tốt Khá

60 20511OT0025 Phạm Nguyễn Quốc Huân CT20OT1 7,3 Khá 77 Khá Khá

Tổng cộng danh sách này có 60 sinh viên.
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